
UBND HUYỆN TRIỆU SƠN 
HỘI ĐỒNG BT GPMB DỰ ÁN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /PA-HĐGPMB Triệu Sơn, ngày       tháng     năm 2021 

 

PHƢƠNG ÁN 

Về việc bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ GPMB dự án Đường nối TP  

Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến  

đường tỉnh 514, đoạn qua huyện Triệu Sơn  

 Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

 Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 47/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông 

tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

 Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 

ngày 06/01/2017; 

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 

26/9/2014 về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2015 về 

việc ban hành Quy định về thực hiện trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư, thu 

hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 

trên địa bàn tỉnh; số 473/2017/QĐ-UBND ngày 14/2/2017 về việc quy định mức 

trích, mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; số 25/2019/QĐ-UBND ngày 

06/8/2019 về việc ban hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, công trình 

kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất 

trên địa bàn tỉnh; số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/03/2020 về việc ban hành đơn 

giá bồi thường thiệt hại cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh; số 08/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi tên 

gọi và một số điều của Quyết định 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của 

UBND tỉnh và Quy định việc xác định giá trị bồi thường thiệu hại về cây trồng, 

vật nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 

của UBND tỉnh; số 27/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 về việc sửa đổi bảng 

giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường khi Nhà nước thu 

hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo quyết định số 

11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh; số 08/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về việc sửa đổi tên gọi và một số điều của 

Quyết định 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh và Quy định 

việc xác định giá trị bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi ban hành kèm 

theo Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh; 
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 Căn cứ Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối TP 

Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514; 

Căn cứ Nghị Quyết số 380/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh 

về việc chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và quyết định chủ trương chuyển 

mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 3, năm 2020; 

 Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 2019/QĐ-UBND ngày 

03/6/2020 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Triệu 

Sơn; số 3922/QĐ-UBND  ngày 17/9/2020 về việc chấp thuận cho phép các công 

trình dự án thực hiện trong năm 2020, cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 

2021, huyện Triệu Sơn; 

 Căn cứ Văn bản số 7390/STNMT-CSĐĐ ngày 26/10/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc thu hồi và bồi thường GPMB dự án Đường nối 

TP Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514; 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 về việc kiện toàn 

Hội đồng BT GPMB dự án Đường nối TP Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn 

từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514, đoạn qua huyện Triệu Sơn. 

Căn cứ Thông báo số 2153/TB-UBND ngày 12/4/2021 của UBND huyện 

về việc Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Chủ tịch UBND huyện 

về chủ trương thu hồi đất lúa GPMB thực hiện dự án Đường nối TP Thanh Hóa 

với CHK Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và Đường giao 

thông nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45 và Quốc lộ 47, đoạn qua huyện Triệu Sơn. 

Căn cứ Văn bản số 3174/UBND-TCKH ngày 16/6/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện về việc xác định đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu khi nhà 

nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. 

 Để có cơ sở trình UBND huyện phê duyệt Phương án và dự toán bồi 

thường, hỗ trợ GPMB dự án, Hội đồng BT GPMB dự án đề nghị các phòng, ban 

theo chức năng nhiệm vụ thẩm định Phương án và dự toán bồi thường, hỗ trợ 

GPMB dự án Đường nối TP Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn 

đến đường tỉnh 514, đoạn qua huyện Triệu Sơn, với những nội dung sau: 

1. Đối tƣợng: Các hộ gia đình, cá nhân có đất, cây cối, hoa màu bị ảnh 

hưởng trong khu vực thực hiện dự án. 

- Tổng số hộ bị ảnh hưởng: 13 hộ gia đình, tổ chức. 

- Số hộ có đất lúa bị thu hồi: 0 hộ gia đình. 

- Số hộ tái định cư: Không. 

- Số mồ mã phải di chuyển: 18 mộ. 

2. Tổng diện tích đất thu hồi: 0 m
2
 đất lúa.  

3. Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ giải phóng mặt bằng: 

3.1. Đối với các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có mồ mã phải di 

chuyển thì đƣợc bồi thƣờng, hỗ trợ bằng tiền, cụ thể:  
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  * Các chính sách hỗ trợ: 

Áp dụng Quyết định số 3162/2014/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa, cụ thể: 

+ Hỗ trợ di chuyển mồ mã: 

- Mộ đã cải táng: 4.000.000 đồng/mộ. 

- Mộ chưa cải táng tính đến thời điểm kiểm kê < 36 tháng: 8.000.000 

đồng/mộ. 

- Mộ chưa cải táng tính đến thời điểm kiểm kê ≥ 36 tháng: 6.000.000 

đồng/mộ 

- Mộ vô chủ đã cải táng: 1.000.000 đồng/mộ. 

3.2. Bồi thƣờng vật kiến trúc: 

- Áp dụng Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND 

tỉnh Thanh Hóa. 

3.3. Bồi thƣờng cây cối, hoa màu:  

- Áp dụng các Quyết định của UBND tỉnh: số 11/2020/QĐ-UBND ngày 

20/03/2020; số 27/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020; số 08/2021/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2021. 

- Áp dụng Văn bản số 3174/UBND-TCKH ngày 16/6/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Triệu Sơn. 

 4. Tổng kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ GPMB:    1.193.527.564 đồng.  

Trong đó:                                                        

 - Bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu:            730.675.000 đồng; 

 - Bồi thường hỗ trợ vật kiến trúc:            395.450.063 đồng; 

 - Hỗ trợ di chuyển mồ mả:               44.000.000 đồng; 

 - Chi phí tổ chức thực hiện 2%:                                  23.402.501 đồng. 

 (Chi tiết có dự toán kèm theo) 

5. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí GPMB của dự án. 

6. Tiến độ thực hiện: Quý IV, năm 2021. 

Kính trình UBND huyện phê duyệt để Hội đồng có cơ sở triển khai thực 

hiện các công việc tiếp theo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Tài nguyên - MT; 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Lưu: VT, GPMB. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GPMB 

 

 

 

 
 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                                    

Lê Phú Quốc 
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BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ DỰ TOÁN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ GPMB 

Dự án: Đƣờng nối TP Thanh Hóa với CHK Thọ Xuân, đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đƣờng tỉnh 514, đoạn qua huyện Triệu Sơn 

( Kèm theo Văn bản số:            /PA-GPMB ngày         tháng      năm 2021 của Hội đồng BT GPMB dự án huyện Triệu Sơn) 

TT SHS   Họ Tên  
 Địa Chỉ 

(thôn/xóm) 
 Loại 

đất 
Tờ 

 

Thửa 

Diện 

tích  

thu 

hồi 

Thành tiền 

 Bồi 

thuờng  

hỗ trợ  

về đất  

 Bồi thuờng  

hỗ trợ cây  

cối hoa màu  

Bồi thƣờng, 

hỗ trợ vật  

kiến trúc  

 Hỗ trợ  

di chuyển  

mồ mã  

 Tổng  

A XÃ THÁI HÒA       - 25.102.150 - 25.102.150 

1 1 Thôn Thái Minh Thái Minh       16.744.320  16.744.320 

2 2 Thôn Thái Nguyên Thái Nguyên       8.357.830  8.357.830 

B XÃ VÂN SƠN       45.488.000 62.543.678 38.000.000 146.031.678 

1 1 Cao Bá Bình Thôn 6      3.990.000   3.990.000 

2 2 Vũ Văn Sơn Thôn 6      35.516.000 53.635.298  89.151.298 

3 3 Trịnh Đăng Hải Thôn 6      5.982.000   5.982.000 

4 4 Thôn 2 (mộ vô chủ) Thôn 2        10.000.000 10.000.000 

5 5 Nguyễn Văn Chung Thôn 8       6.708.000 24.000.000 30.708.000 

6 6 Lê Thanh Bình Thôn 8       2.200.380 4.000.000 6.200.380 

C XÃ NÔNG TRƢỜNG       30.550.000 - - 30.550.000 

1 1 Lê Hữu Sơn Thôn 5      15.380.000   15.380.000 

2 2 Mai Văn Quân Thôn 5      15.170.000   15.170.000 
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D XÃ HỢP THẮNG       654.637.000 244.192.235 6.000.000 904.829.235 

1 1 Lê Thị Liên Xóm 4        6.000.000 6.000.000 

2 2 Lê Huy Long Đồng Thành      654.637.000 244.192.235  898.829.235 

E XÃ KHUYẾN NÔNG       - 63.612.000 - 63.612.000 

1 1 TS thôn Quần Trúc Quần Trúc       63.612.000  63.612.000 

I Tổng cộng (I=A+B+C+D+E)      730.675.000 395.450.063 44.000.000 1.170.125.063 

II Chi phí tổ chức thực hiện (II=I*2%)         23.402.501 

III Tổng KP GPMB (III=I+II)         1.193.527.564 
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